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Câu 1 ( 2 điểm) 

Trình bày ngắn gọn đặc điểm, ưu điểm, nhược điểm của phương pháp điều tra bằng bảng câu hỏi trong quá trình khảo sát và thu thập thông tin. Theo em, thì khi nào chúng ta nên dùng phương pháp này? Vì sao?

Câu 2

Một đơn vị cần xây dựng hệ thống thông tin Quản lý nhân sự, kết quả khảo sát nghiệp vụ cho thấy:


 Đơn vị cần quản lý các thông tin sau của nhân viên: mã nhân viên, họ tên, ngày sinh, ngày vào làm, thâm niên công tác, số điện thoại liên hệ, địa chỉ.

Đơn vị cần quản lý các kỹ năng của nhân viên. Mỗi nhân viên khi vào làm việc phải có ít nhất một kỹ năng mà công ty cần. Để thuận tiện trong công việc quản lý đơn vị lập ra danh mục các kỹ năng, mỗi kỹ năng có mã kỹ năng, tên kỹ năng. Đơn vị cần quản lý mức độ thành thạo của mỗi kỹ năng mà một nhân viên có. Mức độ thành thạo được xếp từ 1 đến 10. Số càng lớn mức độ thành thạo càng cao.

Đơn vị cũng quản lý trình độ ngoại ngữ của nhân viên. Đơn vị đã lập danh mục ngoại ngữ. Mỗi ngoại ngữ có mã ngoại ngữ, tên ngoại ngữ. Một nhân viên có thể biết nhiều ngoại ngữ. Cần lưu lại trình độ về từng ngoại ngữ mà nhân viên biết và ngày cấp chứng chỉ ngoại ngữ, có 4 mức về trình độ A,B,C,D( trình độ D để lưu các trình độ khác như đại học ngoại ngữ, toefl, toeic,…).

Đơn vị có nhiều phòng ban. Mỗi phòng ban có mã phòng, tên phòng.  Mỗi phòng sẽ có một nhân viên làm trưởng phòng. Không có chế độ một người kiêm nhiệm làm trưởng của nhiều phòng.


Mỗi khi nhân viên vào làm việc sẽ được phân công làm việc tại một phòng. Trong quá trình làm việc, nhân viên có thể chuyển làm việc tại phòng khác. Mỗi khi chuyển phòng, nhân viên sẽ nhận được một quyết định chuyển phòng. Mỗi quyết định có số quyết định, ngày ký quyết định, mã nhân viên, họ tên nhân viên, tên phòng ban chuyển đi và tên phòng ban chuyển đến.

Đơn vị có nhiều dự án, mỗi dự án có mã dự án, tên dự án, trị giá dự án. Mỗi dự án có nhiều nhân viên tham gia dự án và hiển nhiên mỗi nhân viên có thể tham gia nhiều dự án. Trên mỗi dự án mỗi nhân viên xác định một thời gian tham gia dự án đó.

1. Xây dựng mô hình thực thể kết hợp(ERD) cho vấn đề trên.(4 điểm)

2. Chuyển mô hình thực thể kết hợp(ERD) sang mô hình quan hệ thể hiện dưới dạng lượt đồ cơ sở dữ liệu.(2 điểm)

3. Xây dựng mô hình xử lý(DFD) cấp 0 cho tiến trình lập hợp đồng tuyển dụng nhân viên mới. (2 điểm)
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